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BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ  

KHÁM, CHỮA BỆNH 
 

Số:          /KCB-NV 
V/v nhắc lần 2 về khảo sát  

thực trạng hệ thống chăm sóc 

sức khỏe tâm thần 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023 

Kính gửi: ……………………………………………………… 

Ngày 30/11/2022, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (QLKCB) đã ký, ban hành 

công văn số 1577/KCB-NV gửi các Bệnh viện, Y tế Bộ, ngành, Sở Y tế 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, các cơ sở giám định pháp y tâm thần về tiến hành khảo 

sát thực trạng hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần (công văn số 1577/KCB-NV gửi 

kèm theo), trong đó yêu cầu: 

(1) Các bệnh viện thuộc Bộ, Ngành và tỉnh, thành phố, bệnh viện tư nhân: bệnh 

viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (Nhi, Lão khoa), Viện/Trung tâm Giám định 

pháp y tâm thần, các Trung tâm Y tế/Bệnh viện quận, huyện hoàn thành phiếu khảo 

sát theo đường link: https://ee.humanitarianresponse.info/x/Ey687ceC (thời gian 

hoàn thành trước 06/12/2022). 

(2) Mỗi quận, huyện chọn 02 trạm y tế xã/phường hoàn thành phiếu khảo sát 

theo đường link : https://ee.humanitarianresponse.info/x/LQjbEXdT (thời gian hoàn 

thành trước 08/02/2022). 

Tính đến ngày 28/02/2023, còn một số đơn vị chưa hoàn thành phiếu khảo sát 

trực tuyến (Báo cáo về tình hình các đơn vị đã hoàn thành khảo sát trực tuyến: trong 

trang số 3). Riêng các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, 

Đắk Nông, Hưng Yên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Lai Châu, Lâm đồng, Nghệ 

An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình chưa có cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh nào hoàn thành khảo sát. Hoạt động khảo sát thực trạng hệ thống 

chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các cơ sở là rất quan trọng để làm căn cứ xây dựng Đề 

án tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần, Cục QLKCB đề nghị các 

BV trực thuộc Bộ, Y tế ngành, Viện/Trung tâm Giám định pháp y tâm thần và Sở Y tế 

các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở hoàn thành phiếu khảo sát trước ngày 15/03/2023 

theo hướng dẫn tại công văn số 1057/KCB-NV.  

Trân trọng cảm ơn./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c); 

- Cục trưởng Lương Ngọc Khuê (để b/c); 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Cao Hưng Thái 
 

Ghi chú: Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục QLKCB: CN. Đỗ Thị Thư – SĐT: 0984723924, 

email: dothu156@gmail.com hoặc ThS. Trương Lê Vân Ngọc – SĐT: 0912612787, email: 

ngoctlv.kcb@moh.gov.vn, ngoctruongmoh@gmail.com.  
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

(Kèm theo công văn số       /KCB-NV ngày   tháng    năm 2023 

 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) 

 

 

STT Tên đơn vị 

I. Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 

1.  Bệnh viện Lão khoa Trung ương 

2.  Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

II Y tế Bộ, Ngành:  

1.  Cục Y tế Bộ Công an: để chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện khảo sát 

2.  Cục Y tế Bộ Giao thông vận tải: để chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện 

khảo sát 

III. 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: để chỉ đạo các BV 

tư nhân trên địa bàn, các BVĐK tỉnh, thành phố, BV chuyên khoa: nhi, 

sản phụ khoa, lão khoa (nếu có) và các Trung tâm y tế quận, huyện, 2 

trạm y tế xã, phường/1 quận/ huyện thực hiện khảo sát. 

IV. Các cơ sở Giám định pháp y tâm thần  

1.  Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 

2.  Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa 

3.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc 

4.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung 

5.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ 

6.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh 

7.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên 
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DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ, BỘ, NGÀNH,  

CÁC CƠ SỞ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN 

 ĐÃ HOÀN THÀNH KHẢO SÁT  

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN 

Tính đến ngày 28/02/2023 

 

STT Tên đơn vị Đã thực hiện Chưa thực hiện 

I. Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế   

1. Bệnh viện Nhi Trung ương x  

2. Bệnh viện Lão khoa Trung ương  x 

3.  Bệnh viện Phụ sản Trung ương  x 

II Y tế Bộ, Ngành: để chỉ đạo các cơ sở 

trực thuộc thực hiện khảo sát (hiện trên 

hệ thống chưa nhận được số liệu của 

các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ 

Giao thông vận tải) 

  

1.  Cục Y tế Bộ Công an   

2.  Cục Y tế Bộ Giao thông vận tải   

III. Các cơ sở Giám định pháp y tâm 

thần  

  

1.  Viện Pháp y Tâm thần Trung ương x  

2.  Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên 

Hòa 

x  

3.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

Miền núi phía Bắc 

 x 

4.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

Miền Trung 

x  

5.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

Tây Nam Bộ 

x  

6.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP. 

Hồ Chí Minh 

 x 

7.  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

Tây Nguyên 

 x 
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DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA/CHUYÊN KHOA TỈNH, THÀNH 

PHỐ, TRUNG TÂM Y TẾ/BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN/HUYỆN VÀ TRẠM 

Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN TƯ NHÂN  

ĐÃ HOÀN THÀNH KHẢO SÁT  

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN 

Tính đến ngày 28/02/2023 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

1 Thành phố 

Đà Nẵng 

Bệnh viện Đà 

Nẵng 

Huyện Hòa Vang Trung tâm Y tế 

huyện Hòa Vang 

- TYT Hòa Phước 

- TYT Hòa Nhơn 

- TYT Hòa Bắc 

- TYT Hòa Tiến 

- TYT Hòa Châu 

- TYT Hòa Phú 

- TYT Hòa Khương 

- TYT Hòa Phong 

- TYT Hòa Ninh 

- TYT Hòa Liên 

Bệnh viện Phụ 

sản - nhi Đà 

Nẵng 

Quận Cẩm Lệ Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Lệ 

- TYT Hòa Thọ Tây 

- TYT Khuê Trung 

- TYT Hòa Phát 

  

  

  

Quận Liên Chiểu Trung tâm Y tế 

quận Liên Chiểu 

- TYT Hòa Minh 

- TYT Hòa Hiệp Bắc 

- TYT Hòa Khánh Nam 

Quận Ngũ Hành 

Sơn 

 - TYT Hòa Hải 

- TYT Mỹ An 

- TYT Khuê Mỹ 

- TYT Hòa Quý 

Quận Sơn Trà  - TYT An Hải Đông 

- TYT Nại Hiên Đông 

 

2 Thành phố 

Hà Nội 

    

3 Thành phố 

Hải Phòng 

  

  

Huyện An Dương Trung tâm y tế 

huyện An Dương 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

  

  

  

  

  

  

  

Huyện An Lão Trung tâm Y tế 

uyện An Lão 

- TYT Quang Hưng 

- TYT An Tiến 

- TYT Mỹ Đức 

- TYT An Thắng 

- TYT An Thái 

Huyện Cát Hải Trung tâm y tế 

huyện Cát Hải 

- TYT Văn Phong 

- TYT Hiền Hào 

- TYT Việt Hải 

- TYT Xuân Đám 

- TYT Hoàng Châu 

- TYT Trân Châu 

Quận Hồng Bàng Trung tâm Y tê 

quận Hồng Bàng 

  

Quận Kiến An Trung tâm Y tế 

quận Kiến An 

  

Huyện Thuỷ 

Nguyên 

- Trung tâm Y tế 

Thủy Nguyên 

- Bệnh viện đa 

khoa Thủy 

Nguyên 

  

Huyện Vĩnh Bảo    

Quận Hải An    

Quận Ngô Quyền Bệnh viện đa khoa 

quận Ngô Quyền 

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bệnh viện đa 

khoa Sài Gòn 

Huyện Bình 

Chánh 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Bình Chánh 

  

Bệnh viện quốc 

tế city 

Huyện Cần Giờ Trung tâm Y tế 

Huyện Cần Giờ 

  

Bệnh viện Quốc 

tế Columbia 

Asia Gia Định 

Huyện Củ Chi Trung tâm Y tế 

Huyện Củ Chi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Huyện Nhà Bè Trung Tâm Y Tế 

Huyện Nhà Bè 

  

Quận 1 Trung tâm Y tế 

Quạn 1 

  

Quận 4 Bệnh viện Quận 4   

Quận 6 Bệnh viện Quận 

06 

- TYT Phường 1 

- TYT Phường 4 

- TYT Phường 6 

- TYT Phường 7 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

  

  

- TYT Phường 9   

- TYT Phường 10 

- TYT Phường 13 

Quận 11 Bệnh viện Quận 

11 

  

Quận 12 Bệnh viện Quận 

12 

  

Quận Bình Tân Trung tâm y tế 

quận Bình Tân 

  

Quận Bình Thạnh Bệnh viện quận 

Bình Thạnh 

  

Quận Phú Nhuận Bệnh viện Quận 

Phú Nhuận 

  

Quận Tân Bình Trung tâm Y tế 

quận Tân Bình 

- TYT Phường 8 

- TYT Phường 13 

Quận Tân Phú Bệnh viện quận 

Tân Phú 

  

5 Tỉnh An 

Giang 

Bệnh viện đa 

khoa trung tâm 

An Giang 

Huyện An Phú Trung tâm Y tế 

huyện An Phú 

  

  

  

  

  

  

Huyện Phú Tân Trung tâm y tế 

huyện phú tân 

- TYT Phú Hưng 

- TYT Hiệp Xương 

- TYT Hòa Lạc 

Huyện Thoại Sơn Trung tâm Y tế 

Thoại Sơn 

- TYT Mỹ Phú Đông 

Huyện Châu Phú Trung tâm Y tế 

huyện Châu Phú 

  

Thành phố Châu 

Đốc 

Trung tâm Y tế 

thành phố Châu 

Đốc 

- TYT Phường Vĩnh Ngươn 

Thành phố Long 

Xuyên 

  - TYT Tân Phú 

6 Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Bệnh viện Bà 

Rịa 

  

  

  

Huyện Long Điền Trung tâm Y tế 

Huyện Long Điền 

  

Huyện Xuyên 

Mộc 

Trung tâm Y tế 

huyện Xuyên Mộc 

- TYT Bừng Riêng 

- TYT Hòa Hội 

- TYT Tân Lâm 

- TYT Xuyên Mộc 

- TYT Hòa Hưng 

Huyện Đất Đỏ Trung tâm Y tế 

huyện Đất Đỏ 

  

Thành phố Bà Rịa Trung tâm y tế 

thành phố Bà Rịa 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

7 Tỉnh Bắc 

Giang 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang 

Huyện Lục Ngạn Trung tâm Y tế 

huyện Lục Ngạn 

- TYT Cẩm Đàn 

- TYT Lệ Viễn 

- TYT Hữu Sản 

Bệnh viện đa 

khoa quốc tế Hà 

Nội 

Huyện Việt Yên Trung tâm Y tế 

huyện Việt Yên 

  

  

  

  

  

Huyện Yên Dũng trung tâm y tế 

huyện Yên Dũng 

  

Thành phố Bắc 

Giang 

Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc 

Giang 

  

Huyện Lạng 

Giang 

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng Giang 

  

Huyện Tân Yên Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên 

- TYT Đại Hóa 

- TYT Phúc Hòa 

- TYT Ngọc Châu 

- TYT Song Vân 

- TYT Thị trấn Cao Thượng 

8 Tỉnh Bắc 

Kạn 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc 

Kan 

Huyện Chợ Mới Trung tâm Y tế 

huyện Chợ Mới 

  

  

  

  

Huyện Ngân Sơn Trung tâm Y tế 

huyện Ngân Sơn 

  

Huyện Pác Nặm Trung tâm Y tế 

huyện Pác Nặm 

- TYT Cổ Linh 

- TYT Giáo Hiệu 

- TYT An Thắng 

- TYT Bằng Thành 

Thành Phố Bắc 

Kạn 

Trung tâm Y tế 

Thành phố Bắc 

Kạn 

  

9 Tỉnh Bạc 

Liêu 

Bệnh viện đa 

khoa Bạc Liêu 

Huyện Đông Hải Trung tâm Y tế 

Đông Hải 

- TYT Định Thành A 

- TYT Long Điền Đông A 

- TYT Định Thành 

- TYT Long Điền Tây 

- TYT An Phúc 

- TYT An Trạch A 

- TYT Điền Hải 

- TYT Long Điền 

- TYT Thị trấn Gành Hào 

- TYT An Trạch 

- TYT Long Điền Đông 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Bệnh Viện Đa 

Khoa Thanh Vũ 

Medic Bạc Liêu 

Huyện Hoà Bình Trung tâm Y tế 

huyện Hoà Bình 

- TYT Vĩnh Bình 

- TYT Vĩnh Hậu A 

- TYT Vĩnh Thịnh 

- TYT Vĩnh Mỹ B 

- TYT Thị trấn Hòa Bình 

- TYT Vĩnh Mỹ A 

- TYT Minh Diêu 

- TYT Vĩnh Hậu 

  

  

  

Huyện Hồng Dân Trung tâm Y tế 

huyện Hồng Dân 

- TYT Vĩnh Lộc A 

- TYT Vĩnh Lộc 

- TYT Thị trấn Ngan Dừa 

- TYT Ninh Hòa 

- TYT Ninh Quới 

- TYT Ninh Thạnh Lợi 

- TYT Ninh Quới A 

- TYT Ninh Thạnh Lợi A 

- TYT Lộc Ninh 

Huyện Vĩnh Lợi Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Lợi 

  

Thành phố Bạc 

Liêu 

Trung tâm Y tế 

thành phố Bạc 

Liêu 

  

10 Tỉnh Bắc 

Ninh 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc 

Ninh 

Thành phố Bắc 

Ninh 

Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc 

Ninh 

  

Bệnh viện Sản 

nhi Bắc Ninh 

Huyện Yên Phong Trung tâm Y tế 

huyện Yên Phong 

  

Bệnh viện đa 

khoa Hồng Phúc 

    - TYT An Bình 

- TYT Nguyệt Đức 

- TYT Nghĩa Đạo 

 

11 Tỉnh Bến Tre   

  

  

  

  

  

Huyện Ba Tri Trung tâm Y tế 

huyện Ba Tri 

  

Huyện Chợ Lách Trung tâm Y tế 

Chợ Lách 

  

Huyện Thạnh Phú Trung tâm y tế 

huyện Thạnh Phú 

- TYT Đại Điền 

- TYT An Thạnh 

- TYT Thạnh Phong 

- TYT Mỹ An 

Thành phố Bến 

Tre 

Trung tâm Y tế 

thành phố Bến Tre 

- TYT Phường 5 

- TYT Phường 7 

Huyện Bình Đại Trung tâm Y tế 

huyện Bình Đại 
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9 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Huyện Giồng 

Trôm 

Trung tâm Y tế 

huyền Giông 

Trôm 

- TYT Tân Lợi Thạnh 

- TYT Thạnh Phú Đông 

- TYT Phong Nẫm 

- TYT Hưng Phong 

- TYT Hưng Lễ 

- TYT Bình Hòa 

12 Tỉnh Bình 

Dương 

    

13 Tỉnh Bình 

Định 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Huyện Tây Sơn Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn 

- TYT Ân Sơn 

Huyện Tuy Phước Trung Tâm Y tế 

huyện Tuy Phước 

- TYT Bình Thuận 

- TYT Tây Giang 

- TYT Bình Nghi 

- TYT Tây Phú 

- TYT Tây Thuận 

- TYT Vĩnh An 

- TYT Tây Xuân 

- TYT Bình Tân 

- TYT Bình Hòa 

- TYT Bình Tường 

- TYT Tây An 

- TYT Tây Bình 

- TYT Tây Vinh 

- TYT Bình Thành 

- TYT Phú Phong 

Huyện Vân Canh Trung tâm Y tế 

Vân Canh 

-  TYT Phước Nghĩa 

- TYT Phước Hiệp 

- TYT Phước Thành 

- TYT Phước Thắng 

- TYT Phước Thuận 

- TYT Thị trấn Tuy Phước 

- TYT Phước Hòa 

- TYT Phước Lộc 

- TYT Phước Sơn 

- TYT Phước An 

- TYT Phước Hưng 

- TYT Phước Quang 

- TYT Diêu Trì 

Thành phố Quy 

Nhơn 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn 

- TYT Vĩnh Quang 

- TYT Vĩnh Kim 

- TYT Vĩnh Hiệp 

- TYT Vĩnh Thịnh 

- TYT Vĩnh Hảo 

- TYT Vĩnh Hòa 

- TYT Thị trấn Vĩnh Thạnh 
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10 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Huyện Phù Mỹ Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ 

- TYT Phường Đống Đa 

- TYT Phường Hải Cảng 

- TYT Lê Hồng Phong 

- TYT Phường Nhơn Phú 

- TYT Bùi Thị Xuân 

- TYT Phước Mỹ 

- TYT Nhơn Châu 

- TYT Thị Nại 

- TYT phường Nhơn Bình 

- TYT Quang Trung 

- TYT Trần Phú 

- TYT phường Lê Lợi 

- TYT Trần Quang Diệu 

Thị xã Hoài Nhơn Trung tâm Y tế thị 

xã Hoài Nhơn 

- TYT Phường Bình Định 

14 Tỉnh Bình 

Phước 

Bệnh viện đa 

khoa tinh Bình 

Phước 

Huyện Bù Gia 

Mập 

Trung tâm Y tế 

huyện Bù Gia 

Mập 

- TYT Phú Văn 

- TYT Đăk Ở 

- TYT Bù Gia Mập 

- TYT Phước Minh 

- TYT Đa Kia 

- TYT Đức Hạnh 

  

  

Thị xã Bình Long Trung tâm Y tế thị 

xã Bình Long 

  

Huyện Phú Riềng Trung tâm Y tế 

huyện Phú Riềng 

- TYT Thành Tâm 

- TYT Quang Minh 

- TYT Nha Bích 

- TYT Minh Long 

15 Tỉnh Bình 

Thuận 

  

  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bình 

Thuận 

Huyện Đức Linh Trung tâm Y tế 

huyện Đức Linh 

- TYT Tân Hà 

- TYT Trà Tân 

- Phòng khám ĐKKV Mê 

Pu 

- TYT Đa Kai 

- TYT Vũ Hòa 

- TYT Thị trấn Võ Xu 

- TYT Thị trấn Đức Tài 

- TYT Nam Chính 

- TYT Sùng Nhơn 

- TYT Đức Tín 

- TYT Đức Hạnh 
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11 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Bệnh viện đa 

khoa khu vự bắc 

Bình Thuận 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Trung tâm Y tế 

huyện Hàm Thuận 

Bắc 

- TYT Hàm Thắng 

- TYT Đông Tiến 

- Phòng khám đa khoa Khu 

vực Đông Giang 

- TYT Hàm Phú 

- TYT Hàm Chính 

- TYT Thuận Minh 

  Huyện Tánh Linh Trung tâm Y tế 

Tán Linh 

- TYT La Ngâu 

- TYT Đức Thuận 

- TYT Huy Khiêm 

- TYT Đức Phú 

- Phòng khám đa khoa Bắc 

Ruộng 

- TYT Gia An 

16 Tỉnh Cà Mau     

17 Tỉnh Cao 

Bằng 

  

  

  

Bệnh viện đa 

khoa tiỉnh Cao 

Bằng 

Huyện Hạ Lang Trung tâm y tế 

huyện Hạ Lang 

  

Bệnh viện Tĩnh 

Túc Cao Bằng 

Huyện Hà Quảng - Trung tâm y tế 

huyện Hà Quảng 

- Bệnh viện đa 

khoa huyện Hà 

Quảng 

  

  

  

Huyện Thạch An Trung tâm y tế 

huyện Thạch An 

- TYT Ngọc Động 

- TYT Lương Can 

- TYT Cần Yên 

- TYT Hồng Sỹ 

- TYT Lương Thông 

- TYT Yên Sơn 

Thành phố Cao 

Bằng 

Trung tâm y tế 

thành phố Cao 

Bằng 

  

18 Tỉnh Cần 

Thơ 

    

19 Tỉnh Đắk 

Lắk 

  

  

  

  

  

Bệnh viện Đại 

học Y dược 

Buôn Ma Thuột 

  

  

  

  

  

Huyện Krông A 

Na 

Trung tâm Y tế 

huyện Huyện 

Krông A Na 

  

Huyện Krông 

Năng 

Trung tâm Y tế 

huyện Huyện 

Krông Năng 

- TYT eahiao 

- TYT Easol 

- TYT Ea WY 

- TYT EaKhal 

- TYT Cư A Mung 

- TYT Dlie Yang 

- TYT EaTir 
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12 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Huyện Krông Pắc Trung tâm Y tế 

Huyện Kroong 

Pắc 

- TYT Draysap 

- TYT Bình Hòa 

- TYT Băng A Drenh 

- TYT Quảng Điền 

- TYT Ea Bông 

Thị Xã Buôn Hồ Bệnh viện đa khoa 

thị xã Buôn Hồ 

  

Huyện Krông Pắc Trung tâm Y tế 

Huyện Kroong 

Pắc 

  

Thị Xã Buôn Hồ Bệnh viện đa khoa 

thị xã Buôn Hồ 

  

20 Tỉnh Đăk 

Nông 

    

21 Tỉnh Điện 

Biên 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Huyện Mường 

Ảng 

Trung Tâm Y tế 

huyện Mường 

Ảng 

- TYT Keo Lôm 

  

Huyện Mường 

Chà 

Trung tâm y tế 

huyện Mường Chà 

- TYT Mường Đăng 

- TYT Búng Lao 

Huyện Mường 

Nhé 

Trung tâm Y tế 

huyện Mường 

Nhé 

  

Huyện Nậm Pồ Trung tâm Y tế 

huyện Nậm Pô 

- TYT Sen Thượng 

Huyện Tủa Chùa Trung tâm Y tế 

huyện Tủa Chùa 

- TYT Nậm Khăn 

- TYT Nậm Chua 

- TYT Nậm Nhừ 

Thành phố Điện 

Biên Phủ 

Trung tâm Y tế 

thành phố Điện 

Biên Phủ 

- TYT Huổi Só 

huyện Điện Biên Trung tâm Y tế 

huyện Điện Biên  

  

Thị Xã Mường 

Lay 

Trung tâm Y tế thị 

xã Mường Lay 

  

22 

  

Tỉnh Đồng 

Nai 

  

Bệnh viện đa 

khoa Đồng Nai 

Huyện Cẩm Mỹ Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Mỹ 

- TYT Sông Nhạn 

- TYT Xuân Đường 

Bệnh viện Nhi 

đồng Đồng Nai 

Huyện Vĩnh Cửu Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Cửu 

- TYT Suối Nho 

- TYT Túc Trưng 

- TYT Ngọc Định 

- TYT Phú Cường 

- TYT Phú Hòa 
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13 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Bệnh viện quốc 

tế Đồng Nai 

  

  

Huyện Xuân Lộc Trung tâm Y tế 

huyện Xuân Lộc 

- TYT Bình Hòa 

- TYT Thiện Tân 

- TYT Tân An 

- TYT Tân Bình  

- TYT Bình Lợi 

- TYT Hiếu Liêm 

- TYT Mã Đà 

Thành phố Long 

Khánh 

Bệnh viện đa khoa 

Khu vực Long 

Khánh 

  

Tân Phú Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú 

  

23 Tỉnh Đồng 

Tháp 

    

24 Tỉnh Gia Lai     

25 

  

Tỉnh Hà 

Giang 

  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hà 

Giang 

Huyện Bắc Quang Trung tâm Y tế 

Bắc Quang 

- TYT Thị trấn Việt Quang 

- TYT Thị trấn Vĩnh Tuy 

- TYT Tân Lập 

- TYT Tân Thành 

- TYT Đồng Tiến 

- TYT Đồng Tâm 

- TYT Tân Quang  

- TYT Thượng Bình 

Bệnh viện đa 

khoa Đức Minh 

Huyện Vị Xuyên Bệnh Viện Đa 

Khoa Vị Xuyên 

- TYT Bản Phùng 

  

  

  

  

  

  

Huyện Xín Mần Bệnh viện đa khoa 

huyện Xín Mần 

  

Huyện Quang 

Bình 

Trung tâm Y tế 

huyện Quang 

Bình 

  

Huyện Quản Bạ Trung tâm Y tế 

huyện Quản Bạ 

  

Thành phố Hà 

Giang 

Trung tâm Y tế 

thành phố Hà 

Giang 

  

Huyện Yên Minh Bệnh viện ĐKKV 

Yên Minh 

  

Huyện Đồng Văn Bệnh viện đa khoa 

Hà Nội - Đồng 

Văn 

  

26 Tỉnh Hà 

Nam 
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14 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

27 Tỉnh Hà 

Tĩnh 

  

  

  

  

  

  

  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hà 

Tĩnh 

Huyện Cẩm 

Xuyên 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Cẩm Xuyên 

- TYT Cẩm Thạch 

- TYT Cẩm Quang 

- TYT Cẩm Dương 

Bệnh viện đa 

khoa Sài Gòn Hà 

Tĩnh 

Huyện Nghi Xuân Trung tâm Y tế 

huyện Nghi Xuân 

  

  

  

  

  

  

  

Huyện Vũ Quang Trung tâm Y tế 

huyện Vũ Quang 

- TYT Hương Minh 

- TYT Đức Bồng 

- TYT Đức Liên 

- TYT Quang Thọ  

- TYT Đức Hương 

- TYT Ân Phú 

- TYT Đức Lĩnh 

Thị xã Hồng Lĩnh Bệnh viện đa khoa 

Hồng Hà Hồng 

Lĩnh 

  

Thị xã Kỳ Anh Trung tâm Y tế  

thị xã Kỳ Anh 

  

Huyện Đức Thọ Bệnh viện đa khoa 

huyện Đức Thọ 

- TYT Tùng Châu 

- TYT An Dũng 

- TYT Tùng Ảnh 

Thành phố Hà 

Tĩnh 

Trung tâm Y tế 

Thành phố Hà 

Tĩnh 

  

Huyện Lộc Hà Bệnh viện đa khoa 

huyện Lộc Hà 

- TYT Thạch Mỹ 

- TYT Thạch Châu 

- TYT Mai Phụ 

- TYT Thạch Kim 

- TYT Phù Lưu 

- TYT Hồng Lộc 

- TYT Thịnh Lộc 

- TYT Thị trấn Lộc Hà 

28 Tỉnh Hải 

Dương 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hải 

Dương 

Huyện Gia Lộc Trung tâm y tế 

huyện Gia Lộc 

  

Bệnh viện Phụ 

sản Hải Dương 

Huyện Thanh 

Miện 

Trung tâm Y tế 

huyện Thanh 

Miện 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

  

  

  

  

  

  

Huyện Kim Thành Trung tâm y tế 

huyện Kim Thành 

  

Thành phố Chí 

Linh 

Trung tâm y tế 

thành phố Hải 

Dương 

  

Thành phố Hải 

Dương 

Trung tâm y tế 

huyện Tứ Kỳ 

  

Huyện Tứ Kỳ Trung tâm y tế 

thành phố Chí 

Linh 

  

Huyện Nam Sách Trung tâm y tế 

huyện Nam Sách 

  

Thị xã Kinh Môn Trung tâm Y tế thị 

xã Kinh Môn 

  

29 

  

Tỉnh Hậu 

Giang 

  

Bệnh viện đa 

khoa Hậu Giang 

Huyện Phụng 

Hiệp 

Trung tâm y tế 

Phụng Hiệp 

  

Bệnh viện Sản 

nhi tỉnh Hậu 

Giang 

Huyện Châu 

Thành 

Trung tâm y tế 

huyện Châu 

Thành 

  

30 Tỉnh Hoà 

Bình 

  Huyện Mai Châu Trung tâm y tế 

huyện Mai Châu 

- TYT Xuất Hóa 

31 Tỉnh Hưng 

Yên 

    

32 Tỉnh Khánh 

Hòa 

  Huyện Cam Lâm Trung tâm y tế 

huyện Can Lâm 

- TYT Cam Hải Tây 

- TYT Cam Phước Tây 

    Huyện Diên 

Khánh 

Trung tâm Y tế 

Diên Khánh 

- TYT Suối Tiên 

- TYT Diên Thạnh 

- TYT Diên Xuân 

- TYT Suối Hiệp 

- TYT Diên Phước 

- TYT Bình Lộc 

- TYT Diên Thọ 

- TYT Diên Đồng 

 

33 Tỉnh Kiên 

Giang 

  

  

  

  

  

  

  

Huyện Giồng 

Riềng 

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Giồng 

Riềng 

- TYT Vân Khánh 

sy
t_

bi
nh

di
nh

_v
t_

V
an

 th
u 

SY
T 

Bin
h 

D
in

h_
28

/0
2/

20
23

 1
6:

09
:0

7



16 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Huyện Kiên Hải Kiên Hải - TYT Thạnh Hòa 

- TYT Hòa Hưng 

- TYT Thạnh Bình 

- TYT Bàn Tân Định 

- TYT Hòa An 

- TYT Thạnh Hưng 

- TYT Ngọc Thuận 

- TYT Ngọc Thành 

- TYT Thạnh Lộc 

- TYT Thạnh Phước 

- TYT Long Thạnh 

- TYT Ngọc Hòa 

- TYT Vĩnh Thạnh 

- TYT Thị trấn Giồng 

Riềng 

- TYT NGọc Chúc 

- TYT Bàn Thạch 

- TYT Vĩnh Phú 

Huyện Kiên Hải Kiên Hải - TYT Nam Du 

- TYT An Sơn 

- TYT Lại Sơn 

Huyện Tân Hiệp Trung Tâm Y Tế 

Tân Hiệp 

- TYT Tân An 

    Thành phố Rạch 

Giá 

Trung tâm Y tế 

thành phố Rạch 

Giá 

- TYT Vĩnh Lợi 

- TYT Vĩnh Hiệp 

- TYT Vĩnh Thông 

- TYT Phi Thông 

34 

  

  

  

  

Tỉnh Kon 

Tum 

  

  

  

  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Kon 

Tum 

Huyện Đắk Glei Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei 

- TYT Ddaaawk Pék 

- TYT Ngọc Linh 

- TYT Đăk Man 

- TYT Đăk Kroong 

- TYT Đăk Nhông 

- Phòng khám đa khoa khu 

vực Đăk Môn 

- TYT Đăk Choong 

- TYT xã xốp 

- TYT Mường Hoong 

- TYT Thị trấn Đăk Glei 

- TYT Đăk Long 

- TYT Đăk Plô 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

  

  

Huyện Đắk Hà Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Hà 

- TYT Đăk Long 

- TYT Đăk Hring 

- TYT Đăk Ui 

Huyện Kon Plông Trung tâm Y tế 

huyện Kon Plông 

- TYT Măng Đen 

- TYT Pờ Ê 

- TYT Măng Cành 

- TYT Ngok Tem 

- TYT Xã Hiếu 

- TYT Đăk Nên 

- TYT Đăk Ring 

- TYT Đăk Tăng 

- TYT Măng Bút 

  Huyện Kon Rẫy Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy 

- TYT MăNG Đen 

- TYT Pờ Ê 

- TYT MăNG Cành 

- TYT Ẫyok Tem 

 

  Huyện Ngọc Hồi Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc Hồi 

- TYT Đăk Tăng 

- TYT Măng Bút 

      Huyện Tu Mơ 

Rông 

Trung tâm Y tế 

Huyện Tu Mơ 

Rông 

- TYT Măng Ri 

- TYT Đăk Tờ Kan 

- TYT Tê Xăng 

- TYT Đăk Sao 

- TYT Tu Mơ Rông 

- TYT Văn Xuôi 

      Thành phồ Kon 

Tum 

Trung tâm Y tế 

huyện Sa Thầy 

- TYT Kon Đào 

- TYT Tân Cảnh 

- TYT Pô Kô 

- TYT Ngọc Tụ 

- TYT Đăk Rơ Nga 

- TYT Văn Lem 

- TYT Đăk Trăm 

      Huyện Sa Thầy Trung tâm Y tế 

huyện Kon Tum 

- TYT Ya Ly 

35 Tỉnh Lai 

Châu 

    

36 

  

Tỉnh Lạng 

Sơn 

  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lạng 

Sơn 

Huyện Bắc Sơn Trung tâm Y tế 

huyện Bắc Sơn 

- TYT Đồng Ý 

- TYT Chiến Thắng 

- TYT Bắc Sơn 

  Huyện Hữu Lũng Trung tâm Y tế 

Hữu Lũng 

- TYT Quyết Thắng 

- TYT Minh Tiến 

- TYT Minh Sơn 

- TYT Yên Bình 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

  Huyện Lộc Bình Trung tâm y tế 

Lộc Bình 

  

  

  

Huyện Chi Lăng Trung tâm y tế 

Chi Lăng 

- TYT Thượng Cường 

- TYT Thị trấn Chi Lăng 

- TYT Liên Sơn 

- TYT Chi Lăng 

Thành phố Lạng 

Sơn 

Trung tâm Y tế 

thành phố Lạng 

Sơn 

  

37 Tỉnh Lào Cai 

  

  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lào 

Cai 

Huyện Bảo Thắng Trung tâm Y tế 

huyện Bảo Thắng 

  

Bệnh viện Sản 

Nhi Lào Cai 

Huyện Bảo Yên Trung tâm Y tế 

huyện Bảo Yên 

  

  Thành phố Lào 

Cai 

Bệnh viện Đa 

khoa Thành phố 

Lào Cai 

  

    Huyện Mường 

Khương 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Mường 

Khương 

- TYT Kim Tân 

- TYT Cốc Lếu 

- TYT Duyên Hải 

- TYT Vạn Hào 

- TYT Phường Bắc Cường 

- TYT Bắc Lệnh 

- TYT Pom Hán 

    Huyện Văn Bàn Trung tâm Y tế 

huyện Văn Bàn 

- TYT Nậm Mả 

38 Tỉnh Lâm 

Đồng 

    

39 Tỉnh Long 

An 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Huyện Cần Giuộc Bệnh viện đa khoa 

khu vực Cần 

Giuộc 

- TYT Tân Tập 

- TYT Vĩnh Đông 

- TYT Phước Lâm 

- TYT Phước Lý 

- TYT Đông Thạnh 

 

Huyện Châu 

Thành 

Trung tâm Y tế 

huyện Châu 

Thành 

- TYT Bình Quới 

- TYT Vĩnh Công 

- TYT An Lục Long 

- TYT Hiệp Thạnh 

- TYT Phú Ngãi Trị 

- TYT Hòa Phú 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Huyện Tân Hưng Bệnh viện đa khoa 

Tân Hưng 

  

Huyện Tân Thạnh Trung tâm Y tế 

huyện Tân Thạnh 

- TYT Kiến Bình 

Huyện Thạnh Hóa Trung tâm Y tế 

Huyện Thạnh Hóa 

  

Huyện Vĩnh Hưng Huyện Vĩnh Hưng   

Thành phố Tân 

An 

Trung tâm Y tế 

thành phố Tân An 

- TYT An Vĩnh Ngãi 

- TYT Phường 7 

- TYT Phường Tân Khánh 

- TYT Phường 3 

- TYT Phường 5 

- TYT Phường 4 

- TYT Phường Khánh Hậu 

Huyện Cần Đước Trung tâm Y tế 

huyện Cần Đước 

- TYT Long Trạch 

- TYT Phước Đông 

40 Tỉnh Nam 

Định 

  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam 

Định 

Huyện Hải Hậu Trung tâm Y tế 

huyện Hải Hậu 

  

Bệnh viện đa 

khoa Sài Gòn 

Nam Định 

Huyện Ý Yên Trung tâm y tế 

huyện Ý Yên 

  

  Bệnh viện Phụ 

sản Nam Định 

Huyện Mỹ Lộc Trung tâm Y tế 

huyện Mỹ Lộc 

  

41 Tỉnh Nghệ 

An 

    

42 Tỉnh Ninh 

Bình 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh 

Bình 

Thành phố Ninh 

Bình 

Trung tâm y tế 

huyện Yên Khánh 
  

  

  

  

  

Huyên Yên Khánh Trung tâm y tế 

thành phố Ninh 

Bình 

- TYT Ninh Tiến 

Thành phố Tam 

Điệp 

Trung tâm y tế 

thành phố Tam 

Điệp 

  

43 Tỉnh Ninh 

Thuận 

  Huyện Ninh Phước Trung tâm Y tế 

Ninh Phước 

  

44 Tỉnh Phú Thọ 

  

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Phú Thọ 

Huyện Đoan Hùng Trung tâm Y tế 

huyện Đoan Hùng 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh Phú Thọ 

 

 

 

 

 

Huyện Hạ Hoà 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Y tế 

Huyện Hạ Hòa 

 

 

 

 

 

- TYT Gia Điền 

- TYT Bằng Giã 

- TYT Vĩnh Chân 

- TYT Minh Hạc 

- TYT Hiền Lương 

- TYT Thị trấn Hạ Hòa 

- TYT Vô Tranh 

- TYT Lạng Sơn 

- TYT Tứ Hiệp 

- TYT Phương Viên 

  

  

  

  

Huyện Tân Sơn Trung tâm Y tế 

huyện Tân Sơn 

- TYT Cao Xá 

- TYT Thạch Sơn 

- TYT Thu Ngạc 

- TYT Thạch Kiệt 

- TYT Lai Đồng 

- TYT Mỹ Thuận 

- TYT Tân Phú 

- TYT Tam Thanh 

- TYT Xuân Vui 

- TYT Kim Thượng 

- TYT Tân Sơn 

- TYT Thu Cúc 

- TYT Xuân Sơn 

- TYT Vinh Tiền 

- TYT Minh Đài 

- TYT Đồng Sơn 

- TYT Long Cốc 

Huyện Thanh Sơn Trung tâm Y tế 

huyện Thanh Sơn 

- TYT Địch Quả 

- TYT Cự Đồng 

- TYT Thục Luyện 

- TYT Thạch Khoán 

- TYT Yên Lãng 

- TYT Thượng Cửu 

- TYT Lương Nha 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Huyện Thanh Thuỷ Trung tâm Y tế 

huyện Thanh Thủy 

- TYT Bảo Yên 

- TYT Đồng Trung 

- TYT Đoan Hạ 

- TYT Xuân Lộc 

- TYT Thạch Đồng 

- TYT Tân Phương 

- TYT Hoàng Xá 

- TYT Đào Xá 

- TYT Sơn Thủy 

- TYT Thanh Thủy 

Thị xã Phú Thọ Bệnh Viện đa khoa 

thị xã phú thọ 

- TYT Thanh Minh 

- TYT Hà Lộc 

- TYT Phong Châu 

- TYT Thanh Vinh 

- TYT Phú Hộ 

- TYT Văn Lung 

- TYT Hùng Vương 

45 Tỉnh Phú Yên     

46 Tỉnh Quảng 

Bình 

    

47 Tỉnh Quảng 

Nam 

    

48 Tỉnh Quảng 

Ngãi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Huyện Ba Tơ Trung tâm Y tế 

Huyện Ba Tơ 

'- TYT Hy Cương 

Huyện Nghĩa Hành Trung tâm y tế 

huyện Nghĩa Hành 

  

Huyện Tư Nghĩa Trung tâm Y tế 

huyện Tư Nghĩa 

- TYT Nghĩa Phương 

- TYT Nghĩa Mỹ 

- TYT Nghĩa Trung 

- TYT Nghĩa Thắng 

Thành phố Quảng 

Ngãi 

Trung tâm Y tế 

thành phố Quảng 

Ngãi 

- TYT Tịnh Khê 

- TYT Tinh Hoa 

- TYT Nghĩa An 

- TYT Nghĩa Phú 

- TYT Ấn Đông 

- TYT Tịnh Châu 

- TYT Quảng Phú 

- TYT Nghĩa Dũng 

- TYT Nghĩa Hà 

- TYT Chanh Lo 

 

Thị xã Đức Phổ Trung tâm Y tế 

huyện Sơn Hà 

- TYT Phổ Nhơn 

- TYT Phổ Quang 

- TYT Phổ Minh 

- TYT Phổ Văn 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

    Huyện Sơn Hà Trung tâm Y tế thị 

xã Đức Phổ 

  

49 Tỉnh Quảng 

Ninh 

  

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh 

Thị xã Đông Triều Trung tâm Y tế Thị 

xã Quảng Yên 

Trung tâm Y tế Thị xã Đông 

Triều 

  Thị xã Quảng Yên Trung tâm Y tế Thị 

xã Đông Triều 

- TYT Dực Yên 

50 
Tỉnh Quảng 

Trị 

    

51 
Tỉnh Sóc 

Trăng 

    

52 Tỉnh Sơn La 

  

  

  

  

Bệnh viện Phong 

Da liễu Sơn La 

  

  

  

  

Huyện Bắc Yên bệnh viện đa khoa 

huyện bắc yên 

- TYT Háng Đồng 

- TYT Hang Chú 

Huyện Mai Sơn bệnh viện đa khoa 

huyện Mai Sơn 

- TYT Cò Nòi 

- TYT Chiềng Lương 

- TYT Mường Bon 

- TYT Chiềng Chăn 

- TYT Hát Lót 

Huyện Mộc Châu Bệnh viện đa khoa 

Mộc Châu 

- TYT Chiềng Sơn 

- TYT Hua Păng 

- TYT Đông Sang 

 

Huyện Mường La Bệnh viện đa khoa 

huyện Mường La 

- TYT Chiềng Công 

- TYT Pi Toong 

Huyện Phù Yên Bệnh viện đa khoa 

huyện Phù Yên 

- TYT Suối Bau 

- TYT Mường Thải 

- TYT Suối Tọ 

- TYT Mường Bang 

    Huyện Yên Châu Bệnh viện đa khoa 

Yên Châu 

  

    Huyện Quỳnh Nhai Bệnh viện đa khoa 

Quỳnh Nhai 

- TYT Mường Giôn 

- TYT Chiềng Bằng 

- TYT Mường Giàng 

- TYT Cà Nàng 

- TYT Chiềng Khoang 

- TYT Chiềng Khay 

- TYT Nặm Ét 

    Huyện Thuận Châu Bệnh viện đa khoa 

huyện Thuận Châu 

- TYT É Tòng 

    Thành phố Sơn La Trung tâm y tế 

thành phố Sơn La 

- TYT Chiềng An 

53 Tỉnh Tây 

Ninh 

  

Bệnh viện đa khoa 

Tây Ninh 

  

Thành phố Tây 

Ninh 

 

Trung tâm Y tế 

thành phố Tây Ninh 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Huyện Tân Biên Trung tâm Y tế 

huyện Tân Biên 

- TYT Trà Vọng 

- TYT Thạnh Tây 

- TYT Tân Phong 

- TYT Tân Bình 

 

54 
Tỉnh Thái 

Bình 

    

55 Tỉnh Thái 

Nguyên 

Bệnh viện Gang 

Thép Thái Nguyên 

Huyện Phú Lương Trung tâm y tế 

huyện Phú Lương 

- TYT Hợp Thành 

    Thành phố Sông 

Công 

Trung tâm Y tế 

thành phố Sông 

Công 

- TYT Phố Cò 

    Thành phố Thái 

Nguyên 

Trung tâm Y tế 

thành phố Thái 

Nguyên 

- TYT Tân Thịnh 

    Thị xã Phổ Yên Trung tâm y tế 

thành phố Phổ Yên 

- TYT Tân Hương 

56 Tỉnh Thanh 

Hóa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa 

Huyện Bá Thước Trung tâm Y tế 

huyện Bá Thước 

  

Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 

Huyện Cẩm Thủy   - TYT Cẩm Ngọc 

Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Huyện Hà Trung     

Huyện Hậu Lộc Bệnh viện đa khoa 

huyện Hậu Lộc 

  

Huyện Ngọc Lặc - Bệnh viện ĐKKV 

Ngọc Lặc 

- Trung tâm y tế 

huyện Ngọc Lặc 

- TYT Quang Trung 

- TYT Lam Sơn 

- TYT Vân Am 

- TYT Thạch Lập 

- TYT Mỹ Tân 

- TYT Ngọc Trung 

- TYT Nguyệt Ấn 

- TYT Ngọc Sơn 

- TYT Kiên Thọ 

- TYT Minh Sơn 

- TYT Phúc Thịnh 

- TYT Đồng Thịnh 

- TYT Thúy Sơn 

Huyện Nga Sơn   - TYT Nga Thắng 

- TYT Nga An 

- TYT Nga Phú 

- TYT Nga Trung 

- TYT Nga Thủy 

- TYT Nga Thành 

- TYT Nga Liên 

- TYT Nga Yên 

- TYT Nga Giáp 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

Huyện Lang Chánh   - TYT Trí Nang 

- TYT Giao Thiện 

- TYT Đồng Lương 

Huyện Quảng 

Xương 

Trung tâm Y tế 

huyện Quảng 

Xương 

  

Huyện Quảng 

Xương 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Quảng 

Xương 

  

Huyện Thiệu Hóa Bệnh viện đa khoa 

Thiệu Hóa 

  

Huyện Thiệu Hóa Trung tâm Y tế 

huyện Thiệu Hoá 

  

Huyện Thọ Xuân     

Huyện Thường 

Xuân 

BVĐK huyện 

Thường Xuân 

  

Huyện Triệu Sơn Bệnh viện ĐK Triệu 

Sơn 

  

Huyện Vĩnh Lộc     

Huyện Vĩnh Lộc Bệnh viện Đa khoa 

huyện Vĩnh Lộc 

  

Thành phố Thanh 

Hóa 

- Trung tâm Y tế 

thành phố Thanh 

Hóa 

- Bệnh viên đa khoa 

thành phố Thanh 

Hóa 

- TYT Phường Đông Hải 

- TYT Ngọc Trạo 

- TYT Đông Vệ 

- TYT Trường Thi 

- TYT Nga Vịnh 

Thị xã Bỉm Sơn Bệnh viện đa khoa 

thị xã Bỉm Sơn 

  

57 

  

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

  

  Thành phố Huế Trung tâm y tế 

Thành phố Huế 

- TYT Vinh Hiền 

  

  

Huyện Quảng Điền Trung tâm Y tế 

huyện Quảng Điền 

- TYT Quảng Ngạn 

Huyện Hương Thủy Bệnh viện Hương 

Thủy 

  

58 Tỉnh Tiền 

Giang 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tiền Giang 

Huyện Cái Bè Trung tâm Y tế 

huyện Cái Bè 

  

  

  

  

  

Huyện Cai Lậy Trung tâm y tế 

huyện Cai Lậy 

- TYT Hiệp Đức 

- TYT Tam Bình 

- TYT Phú Cường 

- TYT Cẩm Sơn 
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25 

 

TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

  

  

  

  

Huyện Chợ Gạo Trung tâm y tế 

huyện Chợ Gạo 

- TYT Lương Hòa Lạc 

- TYT Bình Ninh 

- TYT Bình Phục Nhứt 

- TYT Song Bình 

- TYT Đăng Hưng Phước 

- TYT Trung Hòa 

- TYT Mỹ Tịnh An 

- TYT Hòa Định 

Huyện Gò Công 

Tây 

Trung tâm Y tế 

huyện Gò Công Tây 

  

Huyện Gò Công 

Đông 

  - TYT Bình Ân 

Huyện Tân Phú 

Đông 

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú 

Đông 

- TYT Phú Thạnh 

Huyện Tân Phước   - TYT Tân Hòa Thành 

- TYT Tân Lập 1 

- TYT Thạnh Mỹ 

- TYT Tân Hòa Đông 

Thành phố Mỹ Tho Trung tâm Y tế 

thành phố Mỹ Tho 

- TYT Phường 7 

- TYT Mỹ Phong 

- TYT Phường 6 

- TYT Đạo Thạnh 

- TYT Phường 3 

Thị xã Cai Lậy   - TYT Phú Quý 

- TYT Phường 3 

- TYT Mỹ Hạnh Đông 

- TYT Mỹ Hạnh Trung 

- TYT Long Khánh 

- TYT Tân Hội 

- TYT Tân Bình 

  Thị xã Gò Công - Trung tâm Y tế thị 

xã Gò Công 

- Bệnh viện đa khoa 

khu vực Gò Công 

- TYT Long Hòa 

- TYT Long Chánh 

- TYT Bình Đông 

- TYT Phường 4 

- TYT Phường 3 

- TYT Bình Xuân 

- TYT Long Hưng 

59 Tỉnh Trà Vinh   

  

  

Huyện Càng Long Trung tâm Y tế 

huyện Càng Long 

- Phương Thạnh 

- TYT Đại Phúc 

 

Thị xã Duyên Hải Trung tâm Y tế Thị 

xã Duyên Hải 

  

 

Huyện Cầu Kè Trung tâm Y tế 

huyện Cầu Kè 

- TYT Ninh Thới 
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TT 
Tỉnh/ thành 

phố 

BVĐK/chuyên 

khoa tỉnh, TP, 

BV tư nhân đã 

hoàn thành 

khảo sát 

Quận/huyện 

TTYT 

Quận/huyện đã 

thực hiện khảo 

sát 

Trạm Y tế đã thực hiện 

khảo sát 

60 Tỉnh Tuyên 

Quang 

Bệnh viện đa khoa 

Tuyên Quang 

Huyện Hàm Yên Trung tâm Y tế 

huyện Hàm Yên 

- TYT Phù Lưu 

- TYT Minh Dân 

- TYT Minh Khương 

    Huyện Yên Sơn Trung tâm Y tế 

huyện Yên Sơn 

  

61 Tỉnh Vĩnh 

Long 

  

  

  

  

Huyện Long Hồ Trung tâm Y tế 

huyện Long Hồ 

- TYT Phước Hậu 

Huyện Tam Bình Trung tâm Y tế 

huyện Tam Bình 

- TYT Hòa Thạnh 

- TYT Hòa Hiệp 

- TYT Thị trấn Tam Bình 

Thành phố Vĩnh 

Long 

Trung tâm Y tế 

Thành phố Vĩnh 

Long 

  

Huyện Trà Ôn Trung tâm Y tế 

huyện Trà Ôn 

- TYT Thiện Mỹ 

- TYT Nhơn Bình 

- TYT Lục Sĩ Thành 

- TYT Xuân Hiệp 

- TYT Hựu Thành 

62 Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Bệnh viện Sản Nhi 

Vĩnh Phúc 

Huyện Tam Đảo Trung tâm Y tế 

huyện Tam Đảo 

- TYT thị trấn Tam Đảo 

- TYT thị trấn Hợp Châu 

    Huyện Phúc Yên Bệnh viện ĐKKV 

Phúc Yên 

- TYT Lý Nhân 

- TYT Đại Đồng 

- TYT Việt Xuân 

- TYT Bình Dương 

- TYT An Tường 

- TYT thị trấn Tứ Trưng 

- TYT Tân Phú 

- TYT Cao Đại 

- TYT Tam Chúc 

- TYT Thượng Trưng 

- TYT Vĩnh Sơn 

- TYT Thị trấn Vĩnh Tường 

- TYT Yên Lập 

63 Tỉnh Yên Bái Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Yên Bái 

Thành phố Yên Bái Trung tâm Y tế 

thành phố Yên Bái 

- TYT Bản Công 

- TYT Hát Lừu 

- TYT Pá Hu 
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